MODULE 4: UNEXPLAIN MYSTERIES
UNIT 4B: MYSTERIES

I. Vocabulary:
1. At full  speed: tốc độ tối đa
2. Cabin (n): phòng nhỏ trên tàu/thuyền
3. Call out (v): hét
4. Cape (n): áo choàng
5. Coast (n): bờ biển
6. Legend (n): huyền thoại
7. Lookout boy: người cảnh báo
8. Mast (n): cột buồm
9. On deck: boong tàu
10. Realize (v): nhận ra

II. Grammar:  SIMPLE PAST AND PAST PROGRESSIVE
a. Simple past: S + V2/ED
· completed actions
Ex: The ship left an hour ago.
· actions which happened immediately one after the other
Ex: He stood up, got his bag, and left.
b. Past progressive: S + WAS/WERE + V_ING
· Actions happened at a specific time
Ex: They were watching TV at 4:00 yesterday afternoon.
· Actions happened at the same time
Ex: She was making dinner while he was washing the dishes.
NOTE:
[bookmark: _GoBack]

He was reading book when the phone rang.
The phone rang while he was reading book.

MODULE 4: UNEXPLAIN MYSTERIES
UNIT 4C: STORIES

Vocabulary
1. Cry (v): khóc
2. Foggy (adj): sương mù
3. Fuse box (n): hộp cầu chì
4. Return (v): trở lại
5. Stairs (n): cầu thang
6. Unplug (v): phích cắm
7. Wires (n): dây điện

MODULE 4: UNEXPLAIN MYSTERIES
UNIT 4D: CROSS-CURRICULAR CUT


Vocabulary
1. Beast (n): quái vật
2. Bull (n): con bò đực
3.  Demand (v): yêu cầu
4. Honor (v): kính trọng
5. Instead (adv): thay vì
6. Labyrinth (n): mê cung
7. Locked (adj): bị khóa
8. Order (v): ra lệnh
9.  Punish (v): phạt
10. Show respect: thể hiện sự kính trọng
11. Solution (n): giải pháp
12. Suffer (v): chịu đựng




